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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 213/2017/HSST 

Ngày: 28/09/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – H phúc 
   

 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Bùi Thị Thu Hồng; 

- Các Hội thẩm nhân dân:              Bà Bùi Thị Ngọc Anh; 

                                                        Ông Tạ Đăng Kiên. 

-Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo, Cán bộ TAND 

quận Nam Từ Liêm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Nguyễn Thị 

Thúy, Kiểm sát viên. 

Hôm nay ngày 28 tháng 09 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm mở phiên 

tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 245/2017/HSST ngày 15/09/2017. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 237/2017/HS-QĐ ngày 15/9/2017 

đối với bị cáo: 

Lại Văn Kh, sinh năm 1986; Giới tính: Nam; NKTT: phường N, thành 

phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ văn hóa: 9 /12 ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố là: Lại Văn H; Mẹ là: 

Vũ Thị X. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày : 04/7/2017. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

Người bị hại:  Nguyễn Thị H, sinh năm 1994; Trú tại: Số nhà 12, ngách 509/32, 

Tổ dân phố T, phường Đ, quận N, Hà Nội. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

                                      NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lại Văn Kh quen chị Nguyễn Thị H qua mạng xã hội Facebook và có quan 

hệ tình cảm với nhau được khoảng một năm. Thời gian gần đây, Kh và H có xảy 

ra mâu thuẫn với nhau. Khoảng 18 giờ ngày 3/7/2017, Kh đi từ tỉnh Ninh Bình 

lên Hà Nội với mục đích gặp chị H để nói chuyện nhưng chị H không gặp, hai 

người có lời qua tiếng lại qua điện thoại. Sau đó, Kh mượn xe máy Honda Wave 

RSX màu đỏ đen BKS: 35B1 – 459 62 của chị gái là Lại Thị H1 điều khiển xe 
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đến phòng chị H tại số 12, ngách 509/32, tổ dân phố T, phường Đ, quận N, Hà 

Nội. Đến nơi, Kh thấy phòng khóa cửa ngoài và hỏi bố mẹ của H thì được biết H 

đi vắng, không ở nhà. Thấy vậy, Kh điều khiển xe máy đến khu vực phường Phú 

Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do bực tức vì không liên lạc được với H nên 

Kh đi sang cây xăng trên đường Lê Đức Thọ (đối diện cổng làng Phú Đô) mua 

40.000 đồng tiền xăng cho vào túi ni lông với mục đích dùng xăng đốt phòng chị 

H. Hồi 22 giờ 30 phút cùng ngày, Kh điều khiển xe máy quay lại phòng trọ của 

chị H tại số 12, ngách 509/32, tổ dân phố T, phường Đ, quận N, Hà Nội, Kh quan 

sát không có ai ở trong phòng nên đã đổ túi xăng vào cửa căn phòng. Kh dùng bật 

lửa của mình để đốt nhưng không bật được nên đã qua nhà bên cạnh mượn bật lửa 

của bố dượng chị H là Nguyễn Thành N với lý do dùng để hút thuốc. Kh dùng bật 

lửa châm vào chỗ đổ xăng ở cửa phòng của H và lên xe máy bỏ đi. Sau đó, Kh và 

H liên lạc với nhau, hẹn gặp nhau tại cổng làng Phú Đô để nói chuyện. Khi đi Kh 

mang theo một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm. Khi Kh đang đứng chờ H tại 

cổng làng Phú Đô thì tổ công tác Công an phường Phú Đô bắt giữ và đưa về trụ 

sở để làm việc. Tài sản bị thiệt hại bao gồm: Tường và trần nhựa căn phòng 16m
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có xốp; 01 Tivi màn hình phẳng 19 Inch hiệu LJ Model 21FU6RG; 01 quạt điện 

nhãn hiệu Điện cơ 91; 01 xe Honda  Wave  bị cháy yên xe, ốp thân sau trái và ốp 

để chân.  

Vật chứng thu giữ của Lại Văn Kh: 01 bật lửa màu đỏ; 01 điện thoại di 

động Iphone 3 màu đen; 01 điện thoại di động Samsung  DOUS; 01 dao đầu nhọn 

cán nhựa dài khoảng 20cm; xe máy Honda Wave RSX màu đỏ đen BKS: 35B1 – 

459 62; 01 giấy phép lái xe mang tên Lại Văn Kh. 

Bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự quận Nam Từ Liêm kết luận: Tường và trần nhựa căn phòng 16m
2
có xốp 

trị giá:1.840.000đồng; 01 Tivi màn hình phẳng 19 Inch hiệu LJ Model 21FU6RG 

trị giá: 200.000 đồng; 01 quạt điện nhãn hiệu Điện cơ 91trị giá: 350.000 đồng; 01 

yên xe, ốp thân sau trái và ốp để chân củaxe Honda  Wave trị giá: 800.000 đồng . 

Tổng giá trị tài sản: 3.190.000 đồng. 

Tại Bản kết luận giám định số 3516/PC54-P2 ngày 10/8/2016 của Viện 

khoa học kỹ thuật hình sự - Tổng cục cảnh sát kết luận: Trong mẫu vật gửi đến có 

tìm thấy dấu vết của xăng.  

Tại Cơ quan  điều tra, Lại Văn Kh đã khai nhận hành vi như đã nêu ở trên. 

Ngày 11/7/2017, chị Lại Thị H1 (chị gái Kh) đã tự nguyện bồi thường cho 

người bị hại số tiền 20.000.000 đồng. Chị H không có yêu cầu gì khác về dân sự và có 

đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Chiếc xe máy HondaWave RSX màu đỏ đen BKS: 35B1 – 459 62, đăng ký 

xe mang tên chị Lại Thị Hương M là chị gái của Kh. Chị M cho Kh mượn để sử 

dụng. Ngày 13/7/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã 

ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe máy trên cho chị M. 

Ngày 10/7/2017, Cơ quan điều tra trao trả 01 điện thoại di động Iphone 3 

màu đen; 01 điện thoại di động Samsung  DOUS01; 01 giấy phép lái xe mang tên 

Lại Văn Kh cho chị Lại Thị H1 (Kh có giấy ủy quyền cho chị H1 nhận lại tài 

sản). 
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Bản cáo trạng số 222/CT-VKS ngày 13/09/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Lại Văn Kh về tội “Hủy hoại tài sản” theo 

quy định tại điểm b, khoản 2, điều 143 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm 

như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Lại Văn Kh mức án 

từ 24 tháng  đến 30 tháng tù. Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái, 

vi phạm pháp luật, rất hối lỗi và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được 

hưởng mức án nhẹ nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo, lời khai người bị 

hại, kết luận định giá và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét 

hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử kết luận: Hồi 22h30’ ngày 

03/7/2017, do  bực tức với chị Nguyễn Thị H vì chị H không muốn gặp Kh nữa, Kh 

đã đổ xăng vào cửa phòng trọ của chị H tại số nhà 12 ngách 509/32, tổ dân phố T, 

phường Đ, quận N, Hà Nội dùng bật lửa châm vào xăng đốt phòng trọ của chị H 

gây cháy, làm thiệt hại tường và trần nhựa căn phòng 16m
2
 có xốp trị giá: 

1.840.000 đồng; 01 Tivi màn hình phẳng 19 Inch hiệu LJ Model 21FU6RG trị 

giá: 200.000 đồng; 01 quạt điện nhãn hiệu Điện cơ 91trị giá: 350.000 đồng; 01 

yên xe, ốp thân sau trái và ốp để chân củaxe Honda Wave trị giá: 800.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản: 3.190.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo Lại Văn Kh đã phạm vào tội: “Hủy hoại tài sản”, bị cáo 

sử dụng xăng làm phương tiện phạm tội là chất cháy, là tình tiết định khung tăng 

nặng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự. Do vậy, buộc bị cáo 

phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự. 

Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là hoàn 

toàn có căn cứ và đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội, gây hoang 

mang lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi dùng xăng để đốt 

phòng trọ của chị H là rất nguy hiểm, gia định người bị hại đã kịp thời phát hiện 

để ngăn chặn hỏa hoạn nên đã hạn chế về thiệt hại nếu không sẽ dẫn đến hậu quả 

còn nguy hại hơn rất nhiều. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà bị cáo đã có việc làm 

nông nổi, thiếu suy nghĩ dẫn đến hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo cần xử 

phạt tù giam nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho các bị cáo bởi lẽ tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, 

các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Nhân thân bị cáo chưa có tiền án 

tiền sự, lần đầu phạm tội. Người bị hại đã được gia đình bị cáo tự nguyện bồi 

thường thiệt hại và có đơn yêu cầu Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

(Áp dụng điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự).  
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Về vật chứng của vụ án: 01 bật lửa mầu đỏ, 01 dao đầu nhọn cán nhựa cho 

tịch thu tiêu hủy(áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự). 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật.  

         Vì các lẽ trên,  
QUYẾT ĐỊNH 

1.Tuyên bố bị cáo Lại Văn Kh phạm tội: “Hủy hoại tài sản”.  

2. Áp dụng:  

- Áp dụng điểm b Khoản 2 Điều 143; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

Bộ Luật Hình sự;  

Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm thu nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2016. 

Xử phạt: Lại Văn Kh 24 (Hai mƣơi tƣ) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 04/7/2017 

          3. Vật chứng: 01 bật lửa mầu đỏ, 01 dao đầu nhọn cán nhựa cho tịch thu 

tiêu hủy.(Số tang vật trên hiện lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam 

Từ Liêm theo biên bản giao nhận vật chứng số 212 ngày 14/09/2017) 

4. Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

         Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

  
Nơi nhận:  
 - Bị cáo; người bị hại 

 - TT lý lịch-SởTư pháp Hà Nội; 

- VKSND Q.Nam Từ Liêm;  

 - VKSND thành phố Hà Nội; 

 - TAND thành phố Hà Nội; 

 - Công an Q.Nam Từ Liêm; 

 - Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm; 

 - Lưu HS - VP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

(đã ký) 

 

 

Bùi Thị Thu Hồng 
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